
HK2.05/2017 9_A01 9_A02 9_A03 9_A04 9_A05
T2 S1 Chào Cờ [Phi] Chào Cờ [Liên] Chào Cờ [Hoài] Chào Cờ [Phúc] Chào Cờ [Trinh_T]
T2 S2 Ngữ Văn [Nam] Anh Văn [Liên] Toán [Thiện] Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Phúc]
T2 S3 Ngữ Văn [Nam] Anh Văn [Liên] Toán [Thiện] Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Phúc]
T2 S4 Anh Văn [Phi] Ngữ Văn [Nam] Ngữ Văn [Minh] Toán [Thiện] Toán [Trinh_T]
T2 S5 Anh Văn [Phi] Toán [Sĩ] Ngữ Văn [Minh] Toán [Thiện] Toán [Trinh_T]
T2 C1      
T2 C2      
T2 C3      
T2 C4      
T2 C5      
T3 S1 Toán [Thiện] Toán [Sĩ] Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Phúc] Anh Văn [Phi]
T3 S2 Toán [Thiện] Toán [Sĩ] Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Phúc] Anh Văn [Phi]
T3 S3 Anh Văn [Phi] Ngữ Văn [Nam] Ngữ Văn [Minh] Toán [Thiện] Toán [Trinh_T]
T3 S4 Anh Văn [Phi] Ngữ Văn [Nam] Toán [Thiện] Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Phúc]
T3 S5 Ngữ Văn [Nam] Anh Văn [Liên] Toán [Thiện] Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Phúc]
T3 C1      
T3 C2      
T3 C3      
T3 C4      
T3 C5      
T4 S1 Ngữ Văn [Nam] Toán [Sĩ] Ngữ Văn [Minh] Toán [Thiện] Ngữ Văn [Phúc]
T4 S2 Ngữ Văn [Nam] Toán [Sĩ] Ngữ Văn [Minh] Toán [Thiện] Ngữ Văn [Phúc]
T4 S3 Toán [Thiện] Toán [Sĩ] Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Phúc] Anh Văn [Phi]
T4 S4 Toán [Thiện] Ngữ Văn [Nam] Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Phúc] Toán [Trinh_T]
T4 S5 Anh Văn [Phi] Ngữ Văn [Nam] Toán [Thiện] Anh Văn [Chánh] Toán [Trinh_T]
T4 C1      
T4 C2      
T4 C3      
T4 C4      
T4 C5      
T5 S1 Toán [Thiện] Anh Văn [Liên] Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Phúc] Anh Văn [Phi]
T5 S2 Toán [Thiện] Anh Văn [Liên] Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Phúc] Anh Văn [Phi]
T5 S3 Ngữ Văn [Nam] Anh Văn [Liên] Toán [Thiện] Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Phúc]
T5 S4 Anh Văn [Phi] Ngữ Văn [Nam] Toán [Thiện] Anh Văn [Chánh] Toán [Trinh_T]
T5 S5 Anh Văn [Phi] Ngữ Văn [Nam] Ngữ Văn [Minh] Toán [Thiện] Toán [Trinh_T]
T5 C1      
T5 C2      
T5 C3      
T5 C4      
T5 C5      
T6 S1 Toán [Thiện] Toán [Sĩ] Ngữ Văn [Minh] Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Phúc]
T6 S2 Toán [Thiện] Toán [Sĩ] Ngữ Văn [Minh] Ngữ Văn [Phúc] Anh Văn [Phi]
T6 S3 Ngữ Văn [Nam] Anh Văn [Liên] Toán [Thiện] Ngữ Văn [Phúc] Anh Văn [Phi]
T6 S4 Ngữ Văn [Nam] Anh Văn [Liên] Anh Văn [Chánh] Toán [Thiện] Anh Văn [Phi]
T6 S5 Anh Văn [Phi] Ngữ Văn [Nam] Anh Văn [Chánh] Toán [Thiện] Toán [Trinh_T]
T6 C1      
T6 C2      
T6 C3      
T6 C4      
T6 C5      
T7 S1      
T7 S2      
T7 S3      
T7 S4      
T7 S5      
T7 C1      
T7 C2      
T7 C3      
T7 C4      
T7 C5      
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HK2.05/2017
T2 S1
T2 S2
T2 S3
T2 S4
T2 S5
T2 C1
T2 C2
T2 C3
T2 C4
T2 C5
T3 S1
T3 S2
T3 S3
T3 S4
T3 S5
T3 C1
T3 C2
T3 C3
T3 C4
T3 C5
T4 S1
T4 S2
T4 S3
T4 S4
T4 S5
T4 C1
T4 C2
T4 C3
T4 C4
T4 C5
T5 S1
T5 S2
T5 S3
T5 S4
T5 S5
T5 C1
T5 C2
T5 C3
T5 C4
T5 C5
T6 S1
T6 S2
T6 S3
T6 S4
T6 S5
T6 C1
T6 C2
T6 C3
T6 C4
T6 C5
T7 S1
T7 S2
T7 S3
T7 S4
T7 S5
T7 C1
T7 C2
T7 C3
T7 C4
T7 C5
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9_A06 9_A07 9_A08 9P 8_A01
Chào Cờ [Nga] Chào Cờ [Uyên] Chào Cờ [Minh] Chào Cờ [Sĩ] Chào Cờ [Nam]
Ngữ Văn [Minh] Anh Văn [Uyên] Toán [Trinh_T] Toán [Sĩ] Anh Văn [Phi]
Toán [Trinh_T] Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Minh] Toán [Sĩ] Địa Lý [Chiến]
Anh Văn [Liên] Toán [Sĩ] Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Phúc] Vật Lý [Công]
Anh Văn [Liên] Ngữ Văn [Nam] Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Phúc] Sinh [Nam]
     
     
     
     
     
Ngữ Văn [Minh] Ngữ Văn [Nam] Toán [Trinh_T] Pháp Văn [Mai] Hóa [Cẩm]
Ngữ Văn [Minh] Ngữ Văn [Nam] Toán [Trinh_T] Pháp Văn [Mai] Toán [Long]
Anh Văn [Liên] Toán [Sĩ] Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Phúc] Ngữ Văn [Ngọc]
Toán [Trinh_T] Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Minh] Toán [Sĩ] GDCD [Anh]
Toán [Trinh_T] Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Minh] Toán [Sĩ] Lịch Sử [Thanh]
     
     
     
     
     
Anh Văn [Liên] Anh Văn [Uyên] Toán [Trinh_T] Toán_P [Tuấn] Địa Lý [Chiến]
Anh Văn [Liên] Anh Văn [Uyên] Toán [Trinh_T] Toán_P [Tuấn] Anh Văn [Phi]
Toán [Trinh_T] Ngữ Văn [Nam] Ngữ Văn [Minh] Toán_P [Tuấn] Toán [Long]
Ngữ Văn [Minh] Toán [Sĩ] Anh Văn [Uyên] Toán_P [Tuấn] Toán [Long]
Ngữ Văn [Minh] Toán [Sĩ] Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Phúc]  
     
     
     
     
     
Toán [Trinh_T] Ngữ Văn [Nam] Ngữ Văn [Minh] Toán [Sĩ] Ngữ Văn [Ngọc]
Toán [Trinh_T] Ngữ Văn [Nam] Ngữ Văn [Minh] Toán [Sĩ] Ngữ Văn [Ngọc]
Ngữ Văn [Minh] Anh Văn [Uyên] Toán [Trinh_T] Toán [Sĩ] C.Nghệ [Tú_M]
Ngữ Văn [Minh] Toán [Sĩ] Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Phúc] C.Nghệ [Tú_M]
Anh Văn [Liên] Toán [Sĩ] Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Phúc]  
     
     
     
     
     
Anh Văn [Liên] Ngữ Văn [Nam] Toán [Trinh_T] Pháp Văn [Mai] Sinh [Nam]
Anh Văn [Liên] Ngữ Văn [Nam] Toán [Trinh_T] Pháp Văn [Mai] Hóa [Cẩm]
Toán [Trinh_T] Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Minh] Toán [Sĩ] SHCN [Nam]
Toán [Trinh_T] Toán [Sĩ] Ngữ Văn [Minh] Ngữ Văn [Phúc]  
Ngữ Văn [Minh] Toán [Sĩ] Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Phúc]  
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HK2.05/2017
T2 S1
T2 S2
T2 S3
T2 S4
T2 S5
T2 C1
T2 C2
T2 C3
T2 C4
T2 C5
T3 S1
T3 S2
T3 S3
T3 S4
T3 S5
T3 C1
T3 C2
T3 C3
T3 C4
T3 C5
T4 S1
T4 S2
T4 S3
T4 S4
T4 S5
T4 C1
T4 C2
T4 C3
T4 C4
T4 C5
T5 S1
T5 S2
T5 S3
T5 S4
T5 S5
T5 C1
T5 C2
T5 C3
T5 C4
T5 C5
T6 S1
T6 S2
T6 S3
T6 S4
T6 S5
T6 C1
T6 C2
T6 C3
T6 C4
T6 C5
T7 S1
T7 S2
T7 S3
T7 S4
T7 S5
T7 C1
T7 C2
T7 C3
T7 C4
T7 C5
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8_A02 8_A03 8_A04 8_A05 8_A06
Chào Cờ [Huyền] Chào Cờ [Công] Chào Cờ [Giang] Chào Cờ [Thảo_B] Chào Cờ [Chánh]
Hóa [Huyền] C.Nghệ [Tú_M] Ngữ Văn [Giang] Toán [Thảo_B] Lịch Sử [Hoài]
Anh Văn [Phi] C.Nghệ [Tú_M] Hóa [Huyền] Toán [Thảo_B] Hóa [Cẩm]
Địa Lý [Nga] Địa Lý [Chiến] C.Nghệ [Tú_M] Hóa [Bảo] Anh Văn [Chánh]
Lịch Sử [Hoài]  C.Nghệ [Tú_M] Ngữ Văn [Giang] Sinh [Hiền]
     
     
     
     
     
Ngữ Văn [Hiếu] Toán [Ân] Hóa [Huyền] Vật Lý [Công] Ngữ Văn [Vân]
Ngữ Văn [Hiếu] Anh Văn [Liên] Anh Văn [Uyên] Hóa [Bảo] Ngữ Văn [Vân]
Vật Lý [Ngọc] Ngữ Văn [Hiếu] GDCD [Anh] Lịch Sử [Thanh] Hóa [Cẩm]
Hóa [Huyền] Lịch Sử [Thanh] Toán [Long] Anh Văn [Liên] Vật Lý [Ngọc]
 Hóa [Huyền]  GDCD [Anh]  
     
     
     
     
     
Toán [Hồng] GDCD [Anh] Toán [Long] C.Nghệ [Tú_M] Địa Lý [Nga]
Toán [Hồng] Sinh [Nam] Toán [Long] C.Nghệ [Tú_M] GDCD [Anh]
Sinh [Hiền] Anh Văn [Liên] Lịch Sử [Hoài] Địa Lý [Chiến] C.Nghệ [Tú_M]
GDCD [Anh] Toán [Ân] Địa Lý [Nga] Anh Văn [Liên] C.Nghệ [Tú_M]
  Sinh [Hiền]  Toán [Hồng]
     
     
     
     
     
C.Nghệ [Tú_M] Ngữ Văn [Hiếu] Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Giang] Toán [Hồng]
C.Nghệ [Tú_M] Ngữ Văn [Hiếu] Vật Lý [Ngọc] Ngữ Văn [Giang] Toán [Hồng]
Toán [Hồng] Sinh [Nam] Sinh [Hiền] Địa Lý [Chiến] Địa Lý [Nga]
Ngữ Văn [Hiếu] Toán [Ân] Địa Lý [Nga] Sinh [Nam] Sinh [Hiền]
Địa Lý [Nga] Địa Lý [Chiến]    
     
     
     
     
     
Anh Văn [Phi] Vật Lý [Công] Ngữ Văn [Giang] Toán [Thảo_B] Ngữ Văn [Vân]
Sinh [Hiền] Hóa [Huyền] Ngữ Văn [Giang] Sinh [Nam] Anh Văn [Chánh]
SHCN [Huyền] SHCN [Công] SHCN [Giang] SHCN [Thảo_B] SHCN [Chánh]
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HK2.05/2017
T2 S1
T2 S2
T2 S3
T2 S4
T2 S5
T2 C1
T2 C2
T2 C3
T2 C4
T2 C5
T3 S1
T3 S2
T3 S3
T3 S4
T3 S5
T3 C1
T3 C2
T3 C3
T3 C4
T3 C5
T4 S1
T4 S2
T4 S3
T4 S4
T4 S5
T4 C1
T4 C2
T4 C3
T4 C4
T4 C5
T5 S1
T5 S2
T5 S3
T5 S4
T5 S5
T5 C1
T5 C2
T5 C3
T5 C4
T5 C5
T6 S1
T6 S2
T6 S3
T6 S4
T6 S5
T6 C1
T6 C2
T6 C3
T6 C4
T6 C5
T7 S1
T7 S2
T7 S3
T7 S4
T7 S5
T7 C1
T7 C2
T7 C3
T7 C4
T7 C5
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8_A07 8_A08 8_A09 8_A10 8_A11
Chào Cờ [Tuyết] Chào Cờ [Cẩm] Chào Cờ [Hiền] Chào Cờ [Bảo]  
Ngữ Văn [Tuyết] Hóa [Cẩm] C.Nghệ [Thúy] Hóa [Bảo] Vật Lý [Công]
Ngữ Văn [Tuyết] Địa Lý [Nga] C.Nghệ [Thúy] Ngữ Văn [Giang] Sinh [Hiền]
Hóa [Cẩm] Sinh [Hiền] Lịch Sử [Hoài] Sinh [Nam] Ngữ Văn [Tuyết]
Địa Lý [Chiến]  Hóa [Bảo] Địa Lý [Nga] Ngữ Văn [Tuyết]
     
     
     
     
     
Anh Văn [Uyên] GDCD [Mai] Ngữ Văn [Ngọc] Hóa [Bảo] Anh Văn [Liên]
Vật Lý [Công] Hóa [Cẩm] Ngữ Văn [Ngọc] GDCD [Mai] Hóa [Huyền]
Toán [Quân] Toán [Long] Toán [Ân] Anh Văn [Ngân] GDCD [Mai]
Hóa [Cẩm] Ngữ Văn [Vân] Hóa [Bảo] Anh Văn [Ngân] Toán [Ân]
 Ngữ Văn [Vân]  Vật Lý [Ngọc]  
     
     
     
     
     
Toán [Quân] Anh Văn [Chánh] Anh Văn [Phi] C.Nghệ [Thúy] Lịch Sử [Hoài]
Toán [Quân] Anh Văn [Chánh] Sinh [Hiền] C.Nghệ [Thúy] Địa Lý [Chiến]
Sinh [Nam] Địa Lý [Nga] GDCD [Mai] Toán [Hường] Toán [Ân]
GDCD [Mai] Sinh [Hiền] Địa Lý [Chiến] Toán [Hường] C.Nghệ [Thúy]
Lịch Sử [Hoài]    C.Nghệ [Thúy]
     
     
     
     
     
Sinh [Nam] C.Nghệ [Thúy] Toán [Ân] Địa Lý [Nga] Địa Lý [Chiến]
Địa Lý [Chiến] C.Nghệ [Thúy] Toán [Ân] Sinh [Nam] Sinh [Hiền]
C.Nghệ [Thúy] Vật Lý [Ngọc] Anh Văn [Phi] Ngữ Văn [Giang] Toán [Ân]
C.Nghệ [Thúy] Toán [Long] Địa Lý [Chiến] Ngữ Văn [Giang] Anh Văn [Liên]
 Toán [Long] Ngữ Văn [Ngọc]   
     
     
     
     
     
Ngữ Văn [Tuyết] Lịch Sử [Sơn] Sinh [Hiền] Toán [Hường] Hóa [Huyền]
Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Vân] Vật Lý [Công] Lịch Sử [Sơn] Ngữ Văn [Tuyết]
SHCN [Tuyết] SHCN [Cẩm] SHCN [Hiền] SHCN [Bảo]  
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HK2.05/2017
T2 S1
T2 S2
T2 S3
T2 S4
T2 S5
T2 C1
T2 C2
T2 C3
T2 C4
T2 C5
T3 S1
T3 S2
T3 S3
T3 S4
T3 S5
T3 C1
T3 C2
T3 C3
T3 C4
T3 C5
T4 S1
T4 S2
T4 S3
T4 S4
T4 S5
T4 C1
T4 C2
T4 C3
T4 C4
T4 C5
T5 S1
T5 S2
T5 S3
T5 S4
T5 S5
T5 C1
T5 C2
T5 C3
T5 C4
T5 C5
T6 S1
T6 S2
T6 S3
T6 S4
T6 S5
T6 C1
T6 C2
T6 C3
T6 C4
T6 C5
T7 S1
T7 S2
T7 S3
T7 S4
T7 S5
T7 C1
T7 C2
T7 C3
T7 C4
T7 C5

TH
Ứ

 S
ÁU SÁ

N
G

CH
IỀ

U

TH
Ứ

 B
ẢY SÁ

N
G

CH
IỀ

U

TH
Ứ

 T
Ư SÁ

N
G

CH
IỀ

U

TH
Ứ

 N
ĂM SÁ

N
G

CH
IỀ

U

TH
Ứ

 H
AI SÁ

N
G

CH
IỀ

U

TH
Ứ

 B
A SÁ

N
G

CH
IỀ

U

8P 7_A01 7_A02 7_A03 7_A04
Chào Cờ [Anh]     
Anh Văn [Anh]     
Sinh [Nam]     
C.Nghệ [Thúy]     
C.Nghệ [Thúy]     
 Vật Lý [Văn] GDCD [Bích] Toán [Ân] Anh Văn [Đài]
 Anh Văn [Lý] Ngữ Văn [Phương] Địa Lý [Nữ] Ngữ Văn [Ngọc]
 Thể Dục [Hồng] Địa Lý [Nữ] Anh Văn [Đài] Ngữ Văn [Ngọc]
 Thể Dục [Hồng] Lịch Sử [Dũng] Anh Văn [Đài] GDCD [Bích]
 Chào Cờ [Hồng]  Chào Cờ [Đài] Chào Cờ [Ngọc]
Pháp Văn [Thủy]     
Pháp Văn [Thủy]     
Hóa [Bảo]     
Ngữ Văn [Ngọc]     
Ngữ Văn [Ngọc]     
 Sinh [Duy] Sinh [Tùng] Ngữ Văn [Tuyết] Lịch Sử [Dũng]
 Ngữ Văn [Vân] Thể Dục [Cường] Ngữ Văn [Tuyết] Sinh [Tùng]
 Ngữ Văn [Vân] Thể Dục [Cường] Toán [Ân] Địa Lý [Đăng]
 Toán [Thiện] Toán [Tấn] Toán [Ân] Thể Dục [Cường]
 Toán [Thiện] Toán [Tấn] Sinh [Duy] Thể Dục [Cường]
GDCD [Mai]     
Lịch Sử [Hoài]     
Toán [Hồng]     
Sinh [Nam]     
Địa Lý [Nga]     
 Lịch Sử [Dũng] Anh Văn [Uyên] Địa Lý [Nữ] Toán [Trinh_P]
 Sinh [Duy] Anh Văn [Uyên] Thể Dục [Cường] Toán [Trinh_P]
 Ngữ Văn [Vân] Địa Lý [Nữ] Thể Dục [Cường] Anh Văn [Đài]
 GDCD [Bích] Toán [Tấn] Lịch Sử [Dũng] Anh Văn [Đài]
 Địa Lý [Nữ] Ngữ Văn [Phương] Sinh [Duy] Lịch Sử [Dũng]
Vật Lý [Ngọc]     
Địa Lý [Nga]     
Ngữ Văn [Ngọc]     
Toán [Hồng]     
Toán [Hồng]     
 Toán [Thiện] Anh Văn [Uyên] Ngữ Văn [Tuyết] Địa Lý [Đăng]
 Toán [Thiện] Lịch Sử [Dũng] Ngữ Văn [Tuyết] Ngữ Văn [Ngọc]
 Lịch Sử [Dũng] Toán [Tấn] GDCD [Bích] Ngữ Văn [Ngọc]
 Anh Văn [Lý] Ngữ Văn [Phương] Lịch Sử [Dũng] Toán [Trinh_P]
 Anh Văn [Lý] Ngữ Văn [Phương] Vật Lý [Văn] Toán [Trinh_P]
Anh Văn [Anh]     
Hóa [Bảo]     
SHCN [Anh]     
     
     
 Ngữ Văn [Vân] Vật Lý [Loạt] Anh Văn [Đài] Sinh [Tùng]
 Địa Lý [Nữ] Sinh [Tùng] Toán [Ân] Vật Lý [Loạt]
 SHCN [Hồng]  SHCN [Đài] SHCN [Ngọc]
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T2 S1
T2 S2
T2 S3
T2 S4
T2 S5
T2 C1
T2 C2
T2 C3
T2 C4
T2 C5
T3 S1
T3 S2
T3 S3
T3 S4
T3 S5
T3 C1
T3 C2
T3 C3
T3 C4
T3 C5
T4 S1
T4 S2
T4 S3
T4 S4
T4 S5
T4 C1
T4 C2
T4 C3
T4 C4
T4 C5
T5 S1
T5 S2
T5 S3
T5 S4
T5 S5
T5 C1
T5 C2
T5 C3
T5 C4
T5 C5
T6 S1
T6 S2
T6 S3
T6 S4
T6 S5
T6 C1
T6 C2
T6 C3
T6 C4
T6 C5
T7 S1
T7 S2
T7 S3
T7 S4
T7 S5
T7 C1
T7 C2
T7 C3
T7 C4
T7 C5
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7_A05 7_A06 7_A07 7_A08 7_A09
     
     
     
     
     
Ngữ Văn [Ngọc] Địa Lý [Đăng] Anh Văn [Duyên] Vật Lý [Loạt] Địa Lý [Hạnh]
Toán [Thủy] GDCD [Bích] Lịch Sử [Sơn] Địa Lý [Đăng] Vật Lý [Văn]
Lịch Sử [Sơn] Vật Lý [Loạt] Địa Lý [Chiến] Ngữ Văn [Phương] Anh Văn [Hạnh]
Địa Lý [Chiến] Sinh [Tùng] Vật Lý [Văn] Lịch Sử [Sơn] Ngữ Văn [Phương]
Chào Cờ [Thủy] Chào Cờ [Tùng] Chào Cờ [Chiến] Chào Cờ [Thanh] Chào Cờ [Sơn]
     
     
     
     
     
Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Ngọc] Anh Văn [Duyên] Toán [Hồng] Toán [Tấn]
Ngữ Văn [Ngọc] Anh Văn [Ngân] Thể Dục [Danh] Toán [Hồng] Toán [Tấn]
Sinh [Duy] Sinh [Tùng] Thể Dục [Danh] Sinh [Thanh] Địa Lý [Hạnh]
Thể Dục [Bảo] Địa Lý [Đăng] Sinh [Duy] Anh Văn [Ngân] Anh Văn [Hạnh]
Thể Dục [Bảo] Lịch Sử [Sơn] Ngữ Văn [Tuyết] Anh Văn [Ngân] Ngữ Văn [Phương]
     
     
     
     
     
Toán [Thủy] Lịch Sử [Sơn] Sinh [Duy] Toán [Hồng] Ngữ Văn [Phương]
Toán [Thủy] Thể Dục [Bảo] GDCD [Bích] Toán [Hồng] Ngữ Văn [Phương]
Lịch Sử [Sơn] Thể Dục [Bảo] Toán [Trinh_P] Ngữ Văn [Phương] Sinh [Nam]
Sinh [Duy] Toán [Hồng] Toán [Trinh_P] Ngữ Văn [Phương] Lịch Sử [Sơn]
GDCD [Bích] Toán [Hồng] Ngữ Văn [Tuyết] Lịch Sử [Sơn] Toán [Tấn]
     
     
     
     
     
Anh Văn [Chánh] Ngữ Văn [Ngọc] Toán [Trinh_P] Anh Văn [Ngân] Sinh [Nam]
Anh Văn [Chánh] Anh Văn [Ngân] Toán [Trinh_P] GDCD [Bích] Thể Dục [Danh]
Vật Lý [Văn] Anh Văn [Ngân] Ngữ Văn [Tuyết] Ngữ Văn [Phương] Thể Dục [Danh]
Ngữ Văn [Ngọc] Toán [Hồng] Ngữ Văn [Tuyết] Thể Dục [Danh] GDCD [Bích]
Ngữ Văn [Ngọc] Toán [Hồng] Anh Văn [Duyên] Thể Dục [Danh] Toán [Tấn]
     
     
     
     
     
Địa Lý [Chiến] Ngữ Văn [Ngọc] Lịch Sử [Sơn] Sinh [Thanh] Anh Văn [Hạnh]
Toán [Thủy] Ngữ Văn [Ngọc] Địa Lý [Chiến] Địa Lý [Đăng] Lịch Sử [Sơn]
SHCN [Thủy] SHCN [Tùng] SHCN [Chiến] SHCN [Thanh] SHCN [Sơn]
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T2 S1
T2 S2
T2 S3
T2 S4
T2 S5
T2 C1
T2 C2
T2 C3
T2 C4
T2 C5
T3 S1
T3 S2
T3 S3
T3 S4
T3 S5
T3 C1
T3 C2
T3 C3
T3 C4
T3 C5
T4 S1
T4 S2
T4 S3
T4 S4
T4 S5
T4 C1
T4 C2
T4 C3
T4 C4
T4 C5
T5 S1
T5 S2
T5 S3
T5 S4
T5 S5
T5 C1
T5 C2
T5 C3
T5 C4
T5 C5
T6 S1
T6 S2
T6 S3
T6 S4
T6 S5
T6 C1
T6 C2
T6 C3
T6 C4
T6 C5
T7 S1
T7 S2
T7 S3
T7 S4
T7 S5
T7 C1
T7 C2
T7 C3
T7 C4
T7 C5
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7_A10 7_A11 7_A12 7_A13 6_A01
     
     
     
     
     
Lịch Sử [Sơn] Toán [Thiện] Lịch Sử [Dũng] Anh Văn [Hạnh] Toán [Thủy]
Địa Lý [Hạnh] Toán [Thiện] Toán [Thảo_Đ] Anh Văn [Hạnh] C.Nghệ [Thúy]
Toán [Thủy] Địa Lý [Đăng] Địa Lý [Hạnh] GDCD [Bích] Ngữ Văn [Anh]
Ngữ Văn [Vân] Anh Văn [Duyên] Sinh [Thanh] Vật Lý [Loạt] Ngữ Văn [Anh]
Chào Cờ [Vân] Chào Cờ [Đăng]  Chào Cờ [Loạt] Chào Cờ [Dũng]
     
     
     
     
     
Địa Lý [Hạnh] Ngữ Văn [Vân] Sinh [Thanh] Địa Lý [Đăng] Anh Văn [Trí]
Sinh [Duy] Thể Dục [Bảo] Địa Lý [Hạnh] Lịch Sử [Dũng] Anh Văn [Trí]
Anh Văn [Duyên] Thể Dục [Bảo] Ngữ Văn [Tuyết] Toán [Tấn] Vật Lý [Công]
Lịch Sử [Sơn] Lịch Sử [Dũng] Ngữ Văn [Tuyết] Thể Dục [Nghĩa] Địa Lý [Nga]
Ngữ Văn [Vân] Địa Lý [Đăng] Anh Văn [Hạnh] Thể Dục [Nghĩa] Lịch Sử [Dũng]
     
     
     
     
     
Ngữ Văn [Vân] GDCD [Bích] Ngữ Văn [Tuyết] Toán [Tấn] C.Nghệ [Thúy]
Ngữ Văn [Vân] Sinh [Nam] Ngữ Văn [Tuyết] Toán [Tấn] Thể Dục [Danh]
Sinh [Duy] Lịch Sử [Dũng] Toán [Thảo_Đ] Ngữ Văn [Tuyết] Thể Dục [Danh]
Thể Dục [Cường] Ngữ Văn [Vân] Thể Dục [Bảo] Ngữ Văn [Tuyết] Sinh [Thảo]
Thể Dục [Cường] Ngữ Văn [Vân] Thể Dục [Bảo] Sinh [Nam] Toán [Thủy]
     
     
     
     
     
Toán [Thủy] Vật Lý [Văn] GDCD [Bích] Lịch Sử [Dũng] Sinh [Thảo]
Toán [Thủy] Anh Văn [Duyên] Vật Lý [Văn] Sinh [Nam] GDCD [Anh]
Anh Văn [Duyên] Sinh [Nam] Anh Văn [Hạnh] Địa Lý [Đăng] Anh Văn [Trí]
Vật Lý [Văn] Toán [Thiện] Toán [Thảo_Đ] Toán [Tấn] Toán [Thủy]
GDCD [Bích] Toán [Thiện] Toán [Thảo_Đ] Anh Văn [Hạnh] Toán [Thủy]
     
     
     
     
     
Toán [Thủy] Anh Văn [Duyên] Lịch Sử [Dũng] Ngữ Văn [Tuyết] Ngữ Văn [Anh]
Anh Văn [Duyên] Ngữ Văn [Vân] Anh Văn [Hạnh] Ngữ Văn [Tuyết] Ngữ Văn [Anh]
SHCN [Vân] SHCN [Đăng]  SHCN [Loạt] SHCN [Dũng]
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T2 S1
T2 S2
T2 S3
T2 S4
T2 S5
T2 C1
T2 C2
T2 C3
T2 C4
T2 C5
T3 S1
T3 S2
T3 S3
T3 S4
T3 S5
T3 C1
T3 C2
T3 C3
T3 C4
T3 C5
T4 S1
T4 S2
T4 S3
T4 S4
T4 S5
T4 C1
T4 C2
T4 C3
T4 C4
T4 C5
T5 S1
T5 S2
T5 S3
T5 S4
T5 S5
T5 C1
T5 C2
T5 C3
T5 C4
T5 C5
T6 S1
T6 S2
T6 S3
T6 S4
T6 S5
T6 C1
T6 C2
T6 C3
T6 C4
T6 C5
T7 S1
T7 S2
T7 S3
T7 S4
T7 S5
T7 C1
T7 C2
T7 C3
T7 C4
T7 C5

TH
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6_A02 6_A03 6_A04 6_A05 6_A06
     
     
     
     
     
Anh Văn [Lý] C.Nghệ [Thúy] Sinh [Loan] Ngữ Văn [Phương] Ngữ Văn [Giang]
Sinh [Loan] Lịch Sử [Dũng] Anh Văn [Duyên] GDCD [Anh] Ngữ Văn [Giang]
Toán [Quân] Ngữ Văn [Hiếu] Anh Văn [Duyên] Lịch Sử [Dũng] Toán [Ân]
Toán [Quân] Ngữ Văn [Hiếu] Toán [Thảo_Đ] C.Nghệ [Thúy] Toán [Ân]
Chào Cờ [Lý] Chào Cờ [Hiếu] Chào Cờ [Thảo_Đ] Chào Cờ [Thúy] Chào Cờ [Ân]
     
     
     
     
     
C.Nghệ [Tú_M] Toán [Dương] Vật Lý [Ngọc] Anh Văn [Anh] Toán [Ân]
Vật Lý [Ngọc] Toán [Dương] Sinh [Loan] Anh Văn [Anh] C.Nghệ [Tú_M]
Địa Lý [Nga] Anh Văn [Trí] C.Nghệ [Tú_M] Ngữ Văn [Phương] Anh Văn [Anh]
Thể Dục [Danh] Vật Lý [Công] Ngữ Văn [Hiếu] Ngữ Văn [Phương] Vật Lý [Ngọc]
Thể Dục [Danh] Địa Lý [Nga] Ngữ Văn [Hiếu] Vật Lý [Công] Sinh [Loan]
     
     
     
     
     
Lịch Sử [Hoài] Toán [Dương] Toán [Thảo_Đ] Toán [Hường] C.Nghệ [Tú_M]
C.Nghệ [Tú_M] Toán [Dương] Toán [Thảo_Đ] Toán [Hường] Lịch Sử [Hoài]
GDCD [Bích] Sinh [Thảo] Lịch Sử [Hoài] Anh Văn [Anh] Ngữ Văn [Giang]
Ngữ Văn [Giang] Thể Dục [Danh] Địa Lý [Nữ] C.Nghệ [Thúy] Anh Văn [Anh]
Ngữ Văn [Giang] Thể Dục [Danh] C.Nghệ [Tú_M] Sinh [Thảo] Anh Văn [Anh]
     
     
     
     
     
Toán [Quân] GDCD [Anh] Anh Văn [Duyên] Toán [Hường] Sinh [Loan]
Toán [Quân] Sinh [Thảo] Thể Dục [Trung] Toán [Hường] Địa Lý [Đăng]
Sinh [Loan] Ngữ Văn [Hiếu] Thể Dục [Trung] Sinh [Thảo] Ngữ Văn [Giang]
Ngữ Văn [Giang] Anh Văn [Trí] Ngữ Văn [Hiếu] Thể Dục [Trung] Thể Dục [Hồng]
Ngữ Văn [Giang] Anh Văn [Trí] Ngữ Văn [Hiếu] Thể Dục [Trung] Thể Dục [Hồng]
     
     
     
     
     
Anh Văn [Lý] C.Nghệ [Thúy] GDCD [Bích] Địa Lý [Nữ] Toán [Ân]
Anh Văn [Lý] Ngữ Văn [Hiếu] Toán [Thảo_Đ] Ngữ Văn [Phương] GDCD [Bích]
SHCN [Lý] SHCN [Hiếu] SHCN [Thảo_Đ] SHCN [Thúy] SHCN [Ân]
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T2 S1
T2 S2
T2 S3
T2 S4
T2 S5
T2 C1
T2 C2
T2 C3
T2 C4
T2 C5
T3 S1
T3 S2
T3 S3
T3 S4
T3 S5
T3 C1
T3 C2
T3 C3
T3 C4
T3 C5
T4 S1
T4 S2
T4 S3
T4 S4
T4 S5
T4 C1
T4 C2
T4 C3
T4 C4
T4 C5
T5 S1
T5 S2
T5 S3
T5 S4
T5 S5
T5 C1
T5 C2
T5 C3
T5 C4
T5 C5
T6 S1
T6 S2
T6 S3
T6 S4
T6 S5
T6 C1
T6 C2
T6 C3
T6 C4
T6 C5
T7 S1
T7 S2
T7 S3
T7 S4
T7 S5
T7 C1
T7 C2
T7 C3
T7 C4
T7 C5
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6_A07 6_A08 6_A09 6_A10
    
    
    
    
    
GDCD [Anh] Toán [Long] Ngữ Văn [Hiếu] Ngữ Văn [Anh]
Thể Dục [Cường] Toán [Long] Ngữ Văn [Hiếu] Ngữ Văn [Anh]
Thể Dục [Cường] Ngữ Văn [Giang] C.Nghệ [Thúy] Sinh [Loan]
Toán [Thủy] Anh Văn [Hạnh] Địa Lý [Nữ] Toán [Long]
Chào Cờ [Duyên] Chào Cờ [Long] Chào Cờ [Nữ] Chào Cờ [Hạnh]
    
    
    
    
    
Ngữ Văn [Phương] Anh Văn [Hạnh] Vật Lý [Công] Sinh [Loan]
Vật Lý [Công] Anh Văn [Hạnh] Sinh [Thanh] Địa Lý [Đăng]
Lịch Sử [Dũng] Vật Lý [Ngọc] Toán [Dương] Anh Văn [Hạnh]
Anh Văn [Duyên] Sinh [Loan] Toán [Dương] C.Nghệ [Tú_M]
Anh Văn [Duyên] C.Nghệ [Tú_M] Anh Văn [Anh] Vật Lý [Ngọc]
    
    
    
    
    
Sinh [Thảo] Ngữ Văn [Giang] Anh Văn [Anh] Ngữ Văn [Anh]
Địa Lý [Nữ] Ngữ Văn [Giang] Anh Văn [Anh] Ngữ Văn [Anh]
Toán [Thủy] Toán [Long] C.Nghệ [Thúy] C.Nghệ [Tú_M]
Toán [Thủy] C.Nghệ [Tú_M] Toán [Dương] Toán [Long]
C.Nghệ [Thúy] Lịch Sử [Hoài] Toán [Dương] Toán [Long]
    
    
    
    
    
Ngữ Văn [Phương] Ngữ Văn [Giang] Ngữ Văn [Hiếu] Anh Văn [Hạnh]
Ngữ Văn [Phương] Thể Dục [Hồng] Thể Dục [Bảo] Anh Văn [Hạnh]
Toán [Thủy] Thể Dục [Hồng] Thể Dục [Bảo] GDCD [Anh]
Anh Văn [Duyên] Sinh [Loan] GDCD [Anh] Thể Dục [Bảo]
Sinh [Thảo] GDCD [Anh] Lịch Sử [Dũng] Thể Dục [Bảo]
    
    
    
    
    
Ngữ Văn [Phương] Địa Lý [Đăng] Ngữ Văn [Hiếu] Toán [Long]
C.Nghệ [Thúy] Toán [Long] Sinh [Thanh] Lịch Sử [Dũng]
SHCN [Duyên] SHCN [Long] SHCN [Nữ] SHCN [Hạnh]
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